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QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 26 tháng 8 năm 2011; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 787/TTr-SKH ngày 12 tháng 9 năm 2011,  
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015”.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện Đề án đúng với quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	
	CHỦ TỊCH

	
	Mai Tiến Dũng


ĐỀ ÁN

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND 

 ngày 22 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh)


1. Tên Đề án:
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015.
2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung:

- Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hàng hoá, hiệu quả, bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao phục vụ thị trường Hà Nội, các đô thị và xuất khẩu.
- Phát triển chăn nuôi bền vững trong khu dân cư có kiểm soát môi trường bằng sử dụng công nghệ đệm lót sinh học. 

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng 500 mô hình quy mô hộ và 5 mô hình quy mô trang tr¹i chăn nuôi lợn trên nền chuồng đệm lót sinh học. 
- Nhân rộng 1500 hộ chăn nuôi bằng công nghệ đệm lót sinh học.

- Hoàn thiện quy trình chăn nuôi lợn bằng công nghệ đệm lót sinh học. 

3. Nội dung:

3.1. Xây dựng và hoàn thiện quy trình: 

- Quy trình áp dụng cho hộ gia đình chăn nuôi lợn bằng công nghệ đệm lót sinh học.

- Quy trình áp dụng cho chăn nuôi lợn công nghiệp bằng công nghệ đệm lót sinh học.
3.2. Xây dựng mô hình điểm:

- Mô hình chăn nuôi trong khu dân cư: Xây dựng 500 mô hình, với quy mô trung bình 20 m2/hộ, tổng số diện tích chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học trong toàn tỉnh là 10.000 m2 (28 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1 mỗi xã 10 mô hình, 75 xã còn lại xây dựng từ 2-3 mô hình/xã).
- Mô hình chăn nuôi công nghiệp: Xây dựng 5 mô hình điểm chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học theo hình thức chăn nuôi công nghiệp với tổng diện tích là 10.000 m2 (mỗi huyện chọn xây dựng 1- 2 mô hình/năm tại các trang trại chăn nuôi tập trung).
3.3. Nhân rộng mô hình: Đến hết năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh nhân rộng được 1.500 hộ áp dụng quy trình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học (28 xã nông thôn mới mỗi xã nhân rộng 27 hộ, 75 xã còn lại nhân rộng 10 hộ/xã).
3.4. Xây dựng quy định về chăn nuôi: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.

4. Giải pháp thực hiện:

4.1. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ: 
- Thành phần tham gia:

+ Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cán bộ khuyến nông viên các huyện, thành phố, cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở.

+ Các hộ tham gia xây dựng mô hình và các hộ chăn nuôi xung quanh vùng dự án.

- Số lượng lớp tập huấn: 103 lớp, mỗi xã 01 lớp, mỗi lớp 60 học viên.

- Thời gian tập huấn: mỗi lớp 03 ngày.

- Nội dung tập huấn: Tập huấn trên hội trường, thăm quan mô hình, triển khai thực hành làm đệm lót tại hộ gia đình.

4.2. Giải pháp về tuyên tuyền vận động: 
- Tổ chức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về tác dụng của phương thức nuôi lợn trên đệm lót sinh học.
- Hướng dẫn kỹ thuật qua các tờ rơi. 
- Hội thảo, thăm quan các mô hình điển hình tiên tiến.
4.3. Giải pháp về cơ chế chính sách: 

+ Hỗ trợ 100% nguyên liệu làm đệm lót, men vi sinh, kinh phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật, quản lý và chi khác cho xây dựng mô hình điểm trong khu dân cư, số tiền là 2,4 triệu đồng/hộ.

 + Hỗ trợ 100% men vi sinh xây dựng mô hình điểm chăn nuôi công nghiệp, số tiền là 40 triệu đồng/mô hình.

+ Hỗ trợ 100 % men vi sinh, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật làm đệm lót sinh học cho nhân rộng mô hình, số tiền là 0,4 triệu đồng/hộ.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư Đề án: 75.750,74 triệu đồng, trong đó: 
- Dân đóng góp: 72.030,00 triệu đồng.
- Nhà nước hỗ trợ: 3.720,74 triệu đồng, bao gồm:
+ Kinh phí xây dựng mô hình điểm trong khu dân cư: 1.200,00 triệu đồng.

+ Kinh phí xây dựng mô hình điểm chăn nuôi trang trại: 200,00 triệu đồng.
+ Kinh phí nhân rộng mô hình điểm trong khu dân cư: 600 ,00 triệu đồng.
+ Kinh phí chuyển giao công nghệ, kỹ thuật: 827,09 triệu đồng.
+ Kinh phí quản lý, chi khác: 893,65 triệu đồng.

6. Phân kỳ vốn hỗ trợ của Nhà nước qua các năm:
- Năm 2011: 346,15 triệu đồng.
- Năm 2012: 768,95 triệu đồng.

- Năm 2013: 824,00 triệu đồng.

- Năm 2014: 873,05 triệu đồng.

- Năm 2015: 908,59 triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nguồn vốn khác.
8. Tiến độ thực hiện:
	STT
	Năm
	Xây dựng mô hình chăn nuôi trong dân cư
	Xây dựng mô hình chăn nuôi công nghiệp
	Nhân rộng

mô hình
	Tổng cộng

	
	
	Số hộ
	Diện tích 

(m2)
	Số hộ
	Diện tích (m2)
	Số hộ
	Diện tích 

(m2)
	Số hộ
	Diện tích (m2)

	1
	2011
	47
	940
	0
	0
	0
	0
	47
	940

	2
	2012
	73
	1.460
	5
	2.000
	279
	5.580
	357
	9.040

	3
	2013
	100
	2.000
	6
	2.400
	355
	7.100
	461
	11.500

	4
	2014
	130
	2.600
	7
	2.800
	398
	7.960
	535
	13.360

	5
	2015
	150
	3.000
	7
	2.800
	468
	9.360
	625
	15.160

	Cộng
	500
	10.000
	25
	10.000
	1.500
	30.000
	2025
	50.0000


9. Địa điểm thực hiện: Tại các xã xây dựng nông thôn mới và 75 xã trên địa bàn toàn tỉnh.

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2015.
11. Tổ chức thực hiện:
- Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015”, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm, lựa chọn hộ tham gia mô hình, tổ chức tập huấn kỹ thuật, nhân rộng mô hình. Định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí hàng năm thực hiện Đề án, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán, tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ các dự án đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tài chính theo các quy định hiện hành.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nam thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của công nghệ nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, biểu dương các tổ chức, cá nhân xuất sắc.

- Đề nghị tổ chức đoàn thể chính trị phối kết hợp vận động các thành viên, hội viên của mình tích cực tham gia thực hiện Đề án.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, chỉ đạo các xã lập dự án, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả Đề án./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	
	CHỦ TỊCH

	
	Mai Tiến Dũng


Phụ lục 1
Dự toán chi phí làm đệm lót cho 20m2 chuồng
(Đối với chuồng xây mới hoàn toàn)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	DiÔn giải
	ĐVT
	Số
lượng
	Đơn

giá
	Thành

tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách
	Hộ

chăn nuôi

	1
	Xây dựng  chuồng trại 
	m2
	20
	1.200
	24.000
	
	24.000

	2
	Đảo phân
	công
	25
	15
	3.750
	
	3.750

	3
	Nguyên liệu đệm lót
	Bao
	125
	16
	2.000
	2.000
	

	4
	Chế phẩm VSV
	gói
	4
	100
	400
	400
	

	5
	Bột ngô
	kg
	35
	9
	315
	
	315

	6
	Vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	200
	
	200

	Tổng
	
	
	
	30.665
	2.400
	28.265


Phụ lục 2
Dự toán chi phí làm đệm lót cho 20m2 chuồng
(Đối với chuồng cũ cải tạo lại)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	DiÔn giải
	ĐVT
	Số

lượng
	Đơn
giá
	Thành
tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân
sách
	Hộ

chăn nuôi

	1
	Cải tạo chuồng
	m2
	20
	200
	4000
	
	4.000

	2
	Đảo phân
	công
	25
	15
	3.750
	
	3.750

	3
	Nguyên liệu đệm lót
	Bao
	125
	16
	2.000
	2.000
	

	4
	Chế phẩm VSV
	gói
	4
	100
	400
	400
	

	5
	Bột ngô
	kg
	35
	9
	315
	
	315

	6
	Vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	200
	
	200

	Tổng
	
	
	
	10.665
	2.400
	8.265
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